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BÁO CÁO

Tình hình công nghiệp- thương mại năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009 và giải pháp thực hiện

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8227/UBND-TH ngày 02/10/2008, và Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 2208/SKHĐT-TH ngày 17/09/2008 về việc báo cáo tình hình KTXH, NSNN năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009 và giải pháp thực hiện. Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo tình hình công nghiệp- thương mại năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 ngành Công Thương Đồng Nai như sau:
Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế (xem biểu số 1)
Năm 2008, ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Nai ước thực hiện tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) là 76.320 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2007 và bằng 97,7% kế hoạch năm 2008, cụ thể:                                                                                       
a) Công nghiệp Khu vực nhà nước trung ương

Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp QDTW năm 2008 đạt 8.614 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2007, bằng 96,3% kế hoạch năm 2008. Nguyên nhân tăng do một số doanh nghiệp tích cực đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất đạt được kết quả tích cực như Cty gạch men Thanh Thanh, Cty cà phê Biên Hòa, Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy phân lân Long Thành... nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển nhanh, góp phần vào phát triển công nghiệp trên địa bàn như Cty khai thác đá Hóa An, Cty đường Biên Hòa, Cty bột giặt Net, Cty SACOM, VINAPPRO...Về cơ cấu, công nghiệp Trung ương tiếp tục giảm về tỷ trọng, do công nghiệp đầu tư nước ngoài và công nghiệp dân doanh tăng nhanh. 
b) Công nghiệp Khu vực nhà nước địa phương

Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp QDĐP năm 2008 đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2007, bằng 87,9% so kế hoạch năm 2008. Công nghiệp khu vực nhà nước địa phương năm 2008 tăng không cao, nguyên nhân do 2 ngành công nghiệp khai thác đá (trong đó Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất vật liệu Biên Hòa) những tháng cuối năm  tình hình  xây dựng tăng và ngành chế biến thực phẩm đồ uống (trong đó chủ yếu là Công ty Chế Biến XNKNS Thực phẩm tăng cao) có thị trường tiêu thụ tốt trong và ngoài nước, đây là 2 doanh nghiệp lớn chiếm hơn 30,5% giá trị công nghiệp địa phương. Về cơ cấu, công nghiệp nhà nước địa phương tiếp tục giảm về tỷ trọng, năm 2008 giảm còn 3,9% so toàn ngành.
c) Công nghiệp Khu vực ngoài quốc doanh

Dự ước năm 2008 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.849 tỷ đồng tăng 22,7% so cùng năm 2007, vượt  0,5% so kế hoạch năm 2008. Khu vực ngoài quốc doanh tăng khá cao hơn mức bình quân chung của toàn ngành là do năm 2008 có 1.328 doanh nghiệp dân doanh được cấp mã số thuế. Trong đó có trên 1/3 là các DN sản xuất công nghiệp (trên 400 DN). Nếu loại trừ các DN đang trong quá trình đầu tư XDCB, trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm nay có trên 200 DN mới đi vào hoạt động, thu hút hàng chục ngàn lao động. Về cơ cấu, công nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục duy trì ổn định khoảng 12 - 13%, năm 2008 có tăng nhưng tăng không đáng kể.
d) Công nghiệp Khu vực có vốn ĐTNN

Hiện nay khu vực có vốn đầu tư nước ngoài của  Đồng Nai được xếp thứ 3 trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến nay, đã có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó dẫn đầu là các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...với tổng vốn đầu tư trên 11,59 tỷ USD. Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp ĐTNN năm 2008 đạt 54.893 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2007, bằng  98%  kế hoạch năm 2008. 
2. Sản xuất công nghiệp theo các ngành công nghiệp (xem biểu số 2)
Trong năm 2008, công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển. Tình hình tăng trưởng và cơ cấu của 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực cụ thể:
a) Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD
Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành khai thác và SXVLXD ước tính đạt 4.367 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng năm 2007. Trong đó: 
- Ngành sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi và kim loại ước  năm 2008 đạt 3.167,8 tỷ đồng tăng 16,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu của các sản phẩm như: xi măng, gạch lát các loại, béton tươi và các chất phụ gia dùng trong xây dựng có xu hướng tăng cao. 

- Ngành khai thác đá và khai thác các mỏ khác ước năm 2008 đạt  1.199,2 tỷ đồng tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng mạnh là do ngành xây dựng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công

b) Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm

Tình hình sản xuất và chế  biến thức ăn cho gia súc, gia cầm đang có xu hướng phát triển tốt. Dự ước 2008 giá trị SXCN của ngành chế biến nông sản thực phẩm ước tính đạt 18.212,9 tỷ đồng, tăng 27% so cùng kỳ. Trong đó: 
- Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống ưóc năm 2008 tháng đạt 16.919,9 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ. 
- Ngành sản xuất các sản phẩm thuốc lá và thuốc lào ước năm 2008 tháng đạt 1.293 tỷ đồng, bằng 99,5% so với cùng kỳ. 
Nguyên nhân tăng thấp là giá nguyên liệu thuốc lá từ 29 lên 37 ngàn đồng/kg tăng 27,6%, phụ kiện thuốc lá đều tăng từ 25 đến 30%. Mặt khác tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/1/2008 từ 55 lên 65% làm cho sản xuất của Công ty có chiều hướng giảm so với những tháng cuối năm 2007, hơn nữa nhu cầu tiêu dùng ngày một giảm. 

c) Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp dệt, may và giày dép ước tính đạt 15.073,1  tỷ đồng, tăng 18,3% so cùng kỳ. 
d) Ngành công nghiệp chế biến gỗ

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp chế biến gỗ, tre ước tính đạt 5.391,3 tỷ đồng, tăng 22,5%  so cùng kỳ. Trong đó: Ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tre, nứa ước năm 2008 đạt 1.585,9 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ. Ngành sản xuất gường, tủ, bàn ghế ước năm 2008  đạt 3.802,9 tỷ đồng tăng 24,7% so cùng kỳ. Ngành công nghiệp tái chế ước năm 2008 đạt 2,5 tỷ đồng tăng trên 30% so cùng kỳ. 

e) Ngành công nghiệp giấy, xuất bản

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp giấy, xuất bản ước tính đạt 2.182,9 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ. Trong đó: Ngành sản xuất in xuất bản ước năm 2008 đạt 31 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ. Ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy ước 2.151,9 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ. 

f) Ngành công nghiệp Hóa chất, cao su và plastic

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic ước tính đạt 9.445,9 tỷ đồng, tăng 24,1%  so cùng kỳ. Trong đó: 

- Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất ước năm 2008  đạt 5.555,8 tỷ đồng, tăng 25,8% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu của các sản phẩm như: phân bón, thuốc trừ sâu và một số hoá chất khác dùng trong công nghiệp có xu hướng tăng, mặt khác có một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động như: Công ty Công nghệ Daimosa, Công ty Dong Lim Vina Chemical, Công ty Vật liệu Xây dựng Châu Âu,…
- Ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic ước năm 2008 đạt 3.890,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu của các sản phẩm như: săm lốp, hạt nhựa PVC, áo đi mưa và chai Pet… đều có xu hướng tăng khá cao. Đồng thời có một số doanh nghiệp có mức sản xuất tăng khá cao so với cùng kỳ như: Công ty Kenda, Công ty Piing Heh, Công ty Syndyne, Công ty Chung Long, Công ty Texchem Pack ...
g) Ngành công nghiệp cơ khí

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp cơ khí ước tính năm 2008 đạt 10.576,5 tỷ đồng, tăng 22,3% so cùng kỳ. Trong đó: 
- Ngành sản xuất kim loại ước năm 2008 đạt 1.674,7 tỷ đồng, tăng 16,9% so cùng kỳ.  Ngành sản xuất các sản phẩm từ kim loại ước năm 2008 đạt 4.299,3 tỷ đồng, tăng 22,9% so cùng kỳ. 
- Ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu ước năm 2008 đạt 6.070,3 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ. 
- Ngành sản xuất xe có động cơ rơmooc ước đạt 1.861,1 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ. Riêng ngành sản xuất phương tiện vận tải khác ước đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do công ty Suzuki đang tiêu thụ khá tốt dòng xe 4 bánh tải nhẹ.
h) Ngành công nghiệp điện - điện tử

Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp điện, điện tử ước đạt  9.885,6 tỷ đồng, tăng 16,8%  so cùng kỳ. Trong đó: Ngành sản xuất radio và thiết bị truyền thông ước đạt 837,7 tỷ đồng, tăng 12,96% so cùng kỳ. Ngành sản xuất máy móc thiết bị văn phòng và máy tính ước đạt 1.574,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so cùng kỳ. 

i) Ngành công nghiệp điện, nước

Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước là ngành chiếm tỷ trọng không cao trong cơ cấu công nghiệp. Dự ước năm 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp điện, nước ước đạt 1.184,6 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do nhu cầu tiêu thụ điện cho sản xuất và sinh hoạt vẫn còn đang tăng mạnh. 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2008
1. Tổng mức bán lẻ ( xem biểu số 3)
Tổng mức LCHH bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn năm 2008 ước đạt 36.545 tỷ đồng, tăng 35,1% và  vượt 8,1% so kế hoạch năm 2008, cụ thể các thành phần như sau:
 Trong các thành phần, thương mại ngoài ngoài quốc doanh tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao (37,3%). Nhiều Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện ích với các phương thức phục vụ văn minh được quy hoạch và triển khai xây dựng, đồng thời đã hoàn thành đưa vào hoạt động như Siêu thị điện máy chợ lớn, Coop-Mart Biên Hòa, Vinatex, góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh hiện đại.

2 Kim ngạch xuất nhập khẩu (xem biểu số 4)

Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh ước năm 2008 là 14.995,4 tỷ USD, tăng 27,5% so với năm 2007 và bằng 99% kế hoạch năm, cụ thể:

a) Xuất khẩu

Ước kim ngạch xuất khẩu đạt 6.849 triệu USD, tăng 25% so năm 2007 và bằng 97,7% kế hoạch. Trong đó: Doanh nghiệp Trung ương ước năm 2008 đạt 170,95 triệu USD, tăng 23,7% so với năm 2007; Doanh nghiệp Địa phương ước năm 2008 đạt 390,55 triệu USD, tăng 24,6% so với năm 2007; Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài ước năm 2008 đạt 6.287,5 triệu USD, tăng 25,2% so với năm 2007. 
b) Nhập khẩu 
Kim ngạch nhập khẩu ước năm 2008 đạt 8.146,4 triệu USD tăng 28,7% so cùng kỳ (đạt 99,3% kế họach). Trong đó: Doanh nghiệp Trung ương  ước đạt 88,4 triệu USD, tăng 20,6% so với năm 2007; Doanh nghiệp Địa phương ước năm 2008 đạt 173,9 triệu USD, tăng 22,3% so với năm 2007; Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài ước đạt 7.884,15 triệu USD, tăng 28,9% so với năm 2007. 
Nguyên nhân tăng: do nhiều mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế so với năm 2007 dẫn đến lượng các mặt hàng nhập khầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007; sự lên xuống thất thường của đồng USD nên một số nhà nhập khẩu tích cực đầu tư mạnh nhập khẩu khi đồng USD tăng thấp với mục đích đề phòng khi đồng USD tăng giá và không ngoại trừ cả mục đích hy vọng thu được lợi nhuận cao. 
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của doanh nghiệp địa phương là nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2008
III.1 Tình hình triển khai các quy hoạch

1. Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ

- Tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh: hiện nay đang xây dựng hạ tầng, đã đạt khoảng 43% so với kế hoạch.

- Tiến độ vể việc thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp Gốm sứ Tân An: UBND huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với các sở ngành tiến hành khảo sát địa điểm, lấy ý kiến đóng góp nhất trí địa điểm xây dựng Cụm Công nghiệp Gốm sứ tại ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu với quy mô diện tích 50 ha. Hiện nay, hồ Sơ Cụm Công nghiệp Gốm sứ Tân An đang được UBND tỉnh xem xét quyết định v/v thỏa thuận địa điểm. Tuy nhiên khó khăn, vướng mắc của Cụm Công nghiệp Gốm sứ Tân An là kinh phí đền bù giải tỏa mặt bằng khá cao. UBND huyện Vĩnh Cửu đang kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng làm chủ đầu tư cụm công nghiệp này.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2010, có xét đến năm 2015 thông qua các hình thức: hình thức văn bản, hình thức bản tin, hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử website của Sở. Tiếp tục phối hợp UBND Thành phố Biên Hòa, Phòng Kinh tế Biên Hòa nghiên cứu, đế xuất cơ chế chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gốm vào cụm công nghiệp.
2. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về quy hoạch và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015, tầm nhìn đến năm 2020 thông qua nhiều hình thức như: hình thức văn bản, hình thức bản tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử website, tuyên truyền qua hình thức hội chợ, hội thảo. Tiếp tục xây dựng CSDL các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hình thành hệ thống thông tin cho các nhà  đầu tư trên trang website của Sở Công Thương. Đề xuất tiếp tục hình thành cụm công nghiệp phụ trợ của địa phương phục vụ phát triển sản xuất cơ khí (như cơ khí ôtô) và phục vụ công tác di dời các cơ sở công nghiệp của thành phố Biên Hòa.
3. Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020
5.1 Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp dệt may và giày dép và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  đến năm 2015 có xét đến năm 2020

Chỉnh sửa dự thảo quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp hóa chất; công nghiệp dệt - may - giày dép và ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn 2020 theo ý kiến đóng góp của các ngành, sau đó tổ chức hội thảo xin ý kiến hoàn chỉnh đề án.

5.2 Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (các địa phương)

Tập hợp số liệu, xử lý thông tin, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp của địa phương, tổng hợp nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển công nghiệp, đề xuất hệ thống giải pháp, cơ chế chính sách và kiến nghị để phát triển công nghiệp, soạn thảo báo báo theo nội dung đề cương. Tổ chức hội thảo và tập hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án.
4. Quy hoạch  ngành công nghiệp cơ khí

Lập danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư gửi Sở KHĐT. Làm việc với viện nghiên cứu chiến lược và các doanh nghiệp sản xuất máy chế biến để tìm hiểu tình hình để Viện Nghiên cứu chiến lược xây dựng Quy hoạch các doanh nghiệp sản xuất máy chế biến thực phẩm trên phạm vi cả nước. Làm việc với Viện máy thiết bị - Bộ Công Thương nhằm cung cấp các thông tin Quy hoạch nhằm phục vụ Quy hoạch cơ điện trên địa bàn cả nước có gắn nội dung đến QH ngành cơ khí Tiếp tục tham gia góp ý thẩm định các dự án về ngành cơ khí theo phân cấp của Luật đầu tư.

Những khó khăn vướng mắc: Việc đầu tư vào những nhóm ngành như: phôi đúc, linh kiện phụ trợ ô tô, thiết bị gia công chính xác… tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình xúc tiến đầu tư. Quá trình sản xuất của ngành cơ khí tiếp tục gặp những khó khăn do giá cả bất ổn, cũng ảnh hưởng đến quá trình địn hướng của Quy hoạch đã đề ra.
III.2 Tình hình triển khai các chương trình

1. Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 - 2010

- Báo cáo 2 năm rưỡi (2006, 2007 và 6 tháng năm 2008) chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Tổ chức họp Tổ chuyên viên và Ban chỉ đạo để thống nhất kế hoạch triển khai chương trình năm 2009, đề xuất, bổ sung một số chính sách cho chương trình. Tổ chức điều tra thông tin chính sách đối với các doanh nghiệp sản phẩm chủ lực và khảo sát thực tế một số doanh nghiệp. Chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trình trưởng ban phê duyệt.
- Thông báo nội dung chương trình để các doanh nghiệp sản phẩm chủ lực đăng ký hỗ trợ cho năm 2009. Tổng hợp kết quả đăng ký ký hỗ trợ trong năm 2009. Tổ chức họp Tổ chuyên viên và Ban chỉ đạo xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình năm 2008 và xét duyệt hỗ trợ và thông qua danh mục các doanh nghiệp được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ năm 2009.

2. Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

Phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn tỉnh nội dung Chương trình phát triển ngành điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trên trang web của Sở Công Thương. Trên cơ sở chương trình phát triển sản phẩm chủ lực được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với phòng kế hoạch Sở Công Thương và Sở Bưu chính, Viễn thông lòng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất dây cáp điện các loại và máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...). 

Tiếp tục phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010. Xây dựng danh mục ngành nghề kêu gọi đầu tư của chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn

- Tiếp tục chương trình bán máy, thiết bị trả có chậm cho các hộ nông dân gặp khó khăn về vốn. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Công ty chế tạo máy nông nghiệp (Vikyno, Vinappro...), Phòng Kinh tế, Hội Nông dân các huyện nắm bắt nhu cầu tiêu thụ máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất trên địa bàn, thực hiện bán ra dưới các hình thức bán lẻ, bán trả chậm với lãi suất thấp, bán trả chậm không lấy lãi... 9 tháng/2008 trên địa bàn tỉnh tiêu thụ được 431 máy và thiết bị nông nghiệp Việt Nam các loại, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. 

- Tình hình cơ giới hóa trong nông nghiệp năm 2008 tăng so với năm 2007 và đạt tỉ lệ cơ giới hóa cao trong các khâu làm đất và bảo quản sơ chế, cụ thể như sau: Khâu làm đất đạt tỉ lệ cơ giới hóa 94%, tăng 2% so với năm 2007. Gieo sạ đạt tỉ lệ cơ giới hóa 40.5%, tăng 2.5% so với năm 2007. Tỉ lệ cơ giới hóa khâu chăm sóc và bảo vệ thực vật đạt 72%, tăng 3% so với năm 2007. Tỉ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch đạt 40%, tăng 2% so với năm 2007. Khâu bảo quản và sơ chế đạt tỉ lệ cơ giới hóa 91%, tăng 1% so năm 2007.

4. Chương trình thực hiện Dự án P3.111 - Quản lý an toàn hóa chất trong chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển (SEMLA)
- Hoàn thành các thủ tục triển khai dự án (100%)

- Thu thập dữ liệu an toàn hoá chất (100%)

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu (100%)         

- Xây dựng phần mềm ứng dụng (100%)

5. Chương trình điện nông thôn

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai, đến cuối năm 2008 tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 98%. Ước đến cuối tháng 9/2008, tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh đạt 97,71%, trong đó khu vực nông thôn đạt 96,68%. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ bằng nguồn vốn đáo hạn để đầu tư lưới điện nông thôn năm 2008
5.1 Tình hình đầu tư lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp thuộc kế hoạch năm 2004 trở về trước

Qua báo cáo của các huyện, thị xã Long Khánh và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Hiện nay trên toàn tỉnh còn tồn tại 107 trạm biến áp thuộc kế hoạch năm 2004 trở về trước đang triển khai đầu tư lưới hạ thế. Trong đó, đa số các trạm biến áp đang triển khai đầu tư hạ thế nằm trong danh mục xã anh hùng và vùng đồng bào dân tộc được UBND tỉnh và Ngành điện hỗ trợ vốn đầu tư tại văn bản số: 1421/UBND-CNN ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng. Hiện nay các huyện tiếp tục vận động nhân dân đóng góp để đầu tư hạ thế. Việc đầu tư lưới hạ thế thuộc kế hoạch điện năm 2004 các huyện đang triển khai vận động nhân dân đóng góp và ngân sách huyện sẽ hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 77 ngày 28/09/2006 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Nai.
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008
Sở Công Thương luôn đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ chuyên môn mà UBND tỉnh đã giao, tổng kinh phí luôn sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện công khai dân chủ đến từng cán bộ công chức. Đội ngũ cán bộ công chức đã từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu lực nhà nước của Sở trong công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Mức tiết kiệm kinh phí và mức tăng thêm thu nhập của CBCC ngày càng tăng, tuy không lớn nhưng đã góp phần nâng cao đời sống cán bộ công chức, động viên tinh thần làm việc, nâng cao ý thức tiết kiệm của từng CBCC. Công tác quản lý tài chính của Sở Công Thương đã được chủ động hơn trong phần kinh phí được giao, được cấp phát hạn mức theo yêu cầu và kinh phí chưa sử dụng hết được trích quỹ và chuyển sang năm sau, cụ thể:
1. Sở Công Thương.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008: 2.848,6 triệu đồng.

- Ước thực hiện năm 2008:                              2.949,6 triệu đồng.

2. Trung tâm khuyến công

- Kế hoạch năm 2008 (địa phương):                  2.025 triệu đồng.

- Ước thực hiện năm 2008 (địa phương):          2.211 triệu đồng.

3. Trung tâm Xúc tiến thương mại
- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008:    3.975 triệu đồng.

- Ước thực hiện năm 2008:                                 3.583 triệu đồng.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2008
1. Công tác kế hoạch

Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai; Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; Quy hoạch các ngành công nghiệp chế biến NSTP, hoá chất và dệt may - giày dép; Quy hoạch phát triển công nghiệp các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, chương trình dịch vụ..
2. Công tác quản lý thương mại

- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng hợp công tác rà soát quy hoạch xăng dầu; Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2008. Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBT về Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và chuyển giao chợ; Thẩm tra thực tế việc xác nhận Trung tâm thương mại hạng III cho Công ty TNHH TM-DV Quốc tế BigC.
- Nghiên cứu đề xuất việc Công ty Xăng dầu Đồng Nai đề nghị bổ sung điểm kinh doanh xăng dầu tại xã Long Hưng, huyện Long Thành. Nghiên cứu đề xuất việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ. Tổng kết năm 2008 của Ban Phát triển dịch vụ, ban Hợp tác Kinh tế quốc tế. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động số 1059/CTr-UBND của UBND tỉnh về phát triển kinh tế Đồng Nai nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn từ năm 2001-2007. Triển khai Phiếu thu thập thông tin đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu; Phiếu thu thập thông tin đánh giá tác động của việc Việt nam gia nhập WTO đến họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Làm việc với UBND các huyện, thị, thành rà soát việc đầu tư xây dựng các trạm kinh doanh xăng dầu theo các văn bản đã giới thiệu thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh và UBND cấp huyện, lập danh sách và yêu cầu QLTT kiểm tra các trạm kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Hướng dẫn các huyện, thị, thành báo cáo tình hình chuyển giao, quản lý, đầu tư phát triển chợ từ năm 2003 đến năm 2007. Hoàn chỉnh dự thảo và triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hòan chỉnh dự thảo quy chế về đấu thầu quản lý kinh doanh và khai thác chợ loại 2, 3 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh.

3. Công tác  quản lý công nghiệp

- Điều tra và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các ngành công nghiệp sữa, rượu bia và nước giải khát trên địa bàn tỉnh cho Bộ Công Thương và đi kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp. Điều tra và báo cáo thực trạng ngành chế biến tinh bột sắn cho Cục Công nghiệp Địa phương.

- Hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có xét đến năm 2020 và xin ý kiến của các Sở Ban ngành. Lập kế hoạch kiểm tra Quy hoạch phát triển ngành Gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến 2010, có xét đến năm 2015 để báo cáo UBND tỉnh triển khai thực hiện trong quý IV/2008.

- Hoàn chỉnh Dự thảo văn bản góp ý về Dự thảo Quy chế quản lý cụm điểm công nghiệp trình UBND tỉnh ký ban hành gửi Bộ Công Thương. Hoàn chỉnh các bước xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có xét đến năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra Quy hoạch phát triển ngành Gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến 2010, có xét đến năm 2015 và báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2008.
4. Công tác thanh tra, pháp chế
- Đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 34 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, an toàn công nghiệp, an toàn và tiết kiệm điện, cụ thể:

+ Lĩnh vực thương mại: thanh doanh nghiệp tư nhân Lê Lợi (đang tiến hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại). Triển khai kiểm tra, chấn chỉnh 10 siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thanh tra tại 4 đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

+ An toàn công nghiệp: Kiểm tra 02 doanh nghiệp về lĩnh vực kỹ thuật và an toàn công nghiệp. Qua kiểm tra đã có 3 kiến nghị chấn chỉnh đến Giám đốc Công ty.

+ An toàn và tiết kiệm điện: Kiểm tra 16 doanh nghiệp về thực hiện an toàn, tiết kiệm điện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm 2008,  kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về sử dụng điện. Kết quả: phát hiện và xử lý 44 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt: 93.900.000 đồng.
- Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tiếp 5 lượt người, giải quyết 9 đơn khiếu nại, tố cáo. Tổ chức quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia học tập Luật Phòng, chống tham nhũng. Rà soát các văn bản QPPL theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Tập huấn nghiệp vụ Pháp chế và kiểm tra xử lý các văn bản QPPL do Bộ Tư pháp tổ chức.

5. Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn môi trường
Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN cho các đơn vị. Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản và Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong ngành công nghiệp.

Tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành các qui định về kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu, VLNCN, khí ga hóa lỏng. Đăng ký khai báo hoá chất, phê duyệt các phương án ngăn ngừa khắc phục sự cố về an toàn hoá chất. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch chương trình Semla. Báo cáo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Quyết định 115/2004/QĐ-BCN; QĐ 36/2006/QĐ-BCN về lĩnh vực sản xuất ô tô và nạp LPG vào chai. 

 6. Công tác tổ chức

Thực hiện Quyết định 987/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Sở Công Thương trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại-Du lịch thành Sở Công Thương Đồng Nai, Văn Phòng đã tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở: xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức bộ máy, bố trí vị trí làm việc cho các phòng thuộc Sở; làm thủ tục gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định đổi tên Chi cục QLTT, các trung tâm thuộc Sở; thay đổi thành viên tham gia các ban chỉ đạo; dự thảo trình Giám đốc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Sở Công Thương; sắp xếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: vị trí đặt bản, thủ tục công khai, bàn tiếp nhận. Ban hành 66 quyết định liên quan đến điều động, bổ nhiệm, nâng lương, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng và quy định về tổ chức, hoạt động của cá Trung tâm thuộc Sở và các loại quyết định khác. Hướng dẫn công chức các phòng soạn thảo văn bản theo mẫu; chuyển hồ sơ đã chỉnh lý của Sở Công nghiệp và Sở Thương mại-Du lịch vào kho lưu trữ tỉnh Đồng Nai. Đã bàn giao 02 xe cho các đơn vị (Sở Y tế và Hội Nông dân) theo QĐ của UBND tỉnh Đồng Nai

- Công tác văn thư (tính đến thời điểm 19/9/2008): tiếp nhận và chuyển xử lý 2654 VB các loại, phát hành VB đi các loại đi: 1225. Bộ phận một cửa (tính đến 19/9/2008): tiếp nhận: 312 hồ sơ; trả kết quả: 312, trong đó 306 hồ sơ xử lý đúng hạn (đạt 98%), 06 hồ sơ trễ (2%).    

- Tham dự lớp QLNN do Bộ Nội vụ chiêu sinh (Học Hà Nội và Sing); tham gia đoàn khảo sát về tiết kiệm năng lượng tại Nhật Bản; Tham gia các lớp học: Cao cấp chính trị: 04 (trong đó đã tốt nghiệp 03); lớp QLNN: 04; lớp cao học: 04 (tự học) 

- Báo cáo 10 năm thực hiện QCDC cơ sở; Báo cáo công tác phòng chống ma túy tháng 6/2008; Báo cáo 10 năm thực hiện NQ TW 5 Khóa VIII và Chỉ thị  số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (K VIII) về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 3 (KVIII) và NQ 24-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (KVI) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện NQ TW 4 (KVIII) về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.
- Triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở năm 2008-2009 (đã thảo Kế hoạch triển khai số 838/KH-SCT ngày 15/9/2008).
7. Công tác quản lý nhà nước về điện năng
Tham mưu cho UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn đầu tư hạ thế cho các xã vùng đồng bào dân tộc và các xã anh hùng, tiếp tục cho Ngành điện vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư kế hoạch điện nông thôn, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch điện nông thôn năm 2008, mở ra hướng đầu tư cho các huyện và ngành điện nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết tỉnh ủy đến cuối năm 2008 đạt 98% số hộ có điện. 
Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai để làm cơ sở cho các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện, hoàn tất việc kiểm tra an toàn điện và tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp theo kế hoạch kiểm tra năm 2008, xây dựng đề án thu phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện, 
Tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giá bán điện, nước cho công nhân thuê nhà trọ trên địa bàn Tỉnh... 
8.  Công tác khuyến công

- Phối hợp với cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Thành Nhân tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động ngành gỗ. mỹ nghệ trên địa bàn huyện Trảng Bom, với số lượng học viên là 40 người. Phối hợp với cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Lê Văn Tuấn tổ chức 01 lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động ngành gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Trảng Bom, với số lượng học viên là 20 người. Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện Định Quán tổ chức 02 lớp đào tạo nghề cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động trên địa bàn huyện Định Quán, với số lượng học viên là 60 người. Phối hợp với DNTN gốm Thanh Long tổ chức 01 lớp đào tạo nghề gốm mỹ nghệ cho lao động trên địa bàn huyện Long Thành, với số lượng học viên là 50 người. Phối hợp với HTX TCMN Định Quán tổ chức 02 lớp đào tạo nghề mây tre đan cho lao động trên địa bàn huyện Định Quán với số lượng học viên là 100 người. Ngày 19/7/2008, phối hợp với HTX TCMNDV Hố Nai tổ chức 01 lớp đào tạo nghề mây tre đan cho lao động trên địa bàn huyện Định Quán với số lượng học viên là 50 người.
- Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với các đơn vị để triển khai thực hiện các đề án án khuyến công địa phương. Trình và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng đề án Khôi phục và phát triển nghề sản xuất, chế biến nấm các loại trên địa bàn thị xã Long Khánh đến năm 2012; Đề án Khôi phục và phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2008-2013; Đề án Phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Định Quán giai đoạn 2008-2013. Tiếp tục làm việc với UBND, Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa về việc khôi phục và phát triển nghề chế tác đá. Xây dựng các đề án chi tiết khuyến công quốc gia và địa phương năm 2008 trình UBND tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương. Trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2008 tại Đồng Nai.
- Tổ chức hội nghị triển khai công tác tái định cư thí điểm tại xã Tam An huyện Long Thành và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch với 217 hộ tham dự. Kết quả: Đối với khu tái định cư Tam An không có nhu cầu chuyển đổi và chí đề nghị hỗ trợ 02 mô hình trồng nấm; đối với khu tái định cư Phước Khánh trước mắt mở lớp khởi sự doanh nghiệp, còn nhu cầu chuyển đổi ngành nghề thì phải đợi thực hiện khảo sát. Phối hợp thành phố Biên Hòa đào tạo nghề mây tre đan cho các hộ gia đình phường Tân Phong, Tràng Dài, Long Bình Tân và Tân Hạnh trong việc chuyển đổi từ ngành nghề chăn nuôi sang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Từ nay đến cuối năm, tập trung thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu khuyến công tại các khu tái định cư tại Long Thành, Nhơn Trạch để làm điểm, nhằm nắm bắt nhu cầu và xây dựng kế hoạch chi tiếttriển khai thực hiện.
9. Công tác quản lý thị trường
-  Tình hình vi phạm pháp luật trong kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 diễn biến rất phức tạp, tình hình gian lận kinh doanh trong xăng dầu tiếp tục tái diễn. LLQLTT đã tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động vận chuyển kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, sở hữu trí tuệ, đo lường, ghi nhãn hàng hóa. Tập trung các mặt hàng rượu, nước giải khát, thuốc lá điếu..  tăng cường kiểm soát giá cả đối với 10 mặt hàng thiết yếu. Tập trung kiểm tra đối với các doanh nghiệp lớn kinh doanh xăng dầu. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về việc chấp hàng VSATTP, phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch gia súc. Kiểm tra, đồng thời báo cáo đánh giá lĩnh vực suất ăn công nghiệp. 

- Tổng số vụ kiểm tra tính đến tháng 9/2008: 2,486 vụ. Trong đó vi phạm 2,446 vụ, xử lý 2,438 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 2.989.826.000 đồng đạt 88,7% so với KH năm, đạt 99,39% so với cùng kỳ năm trước. Nội dung vi phạm gồm: kinh doanh hàng giả 153 vụ; kinh doanh hàng kém chất lượng 07 vụ; kinh doanh hàng cấm 06 vụ; vi phạm nhãn hàng hoá 1043 vụ; vi phạm niêm yết giá 411 vụ.

10. Công tác xúc tiến thương mại

- Tại thành phố Biên Hòa, tổ chức Hội chợ Khuyến mại 2008 từ ngày 05/5 - 11/5/2008. Hội chợ thu hút 175 gian hàng đến từ 80 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và 60m2  đất trống dành cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham dự. Phối hợp Báo Sài Gòn Tiếp thị tổ chức Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2008" tại TP Biên Hòa vào tháng 8/2008, trong khuôn khổ hội chợ dự kiến có chương trình hội thảo chuyên đề “Quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, công việc đang gấp rút triển khai theo tiến độ.

- Phát hành đặc san nhân dịp 30/4, giới thiệu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và hoạt động của ngành Công Thương. Phối hợp Công ty Quảng cáo và triển lãm Tinh tú, Trung tâm Khuyến công và các Sở ngành trong tỉnh tổ chức HCTL “Điểm hẹn doanh nhân Lần III” kết hợp phát triển hàng Thủ Công mỹ nghệ tại TP Biên Hòa; HCTL trong chương trình kỷ niệm Biên Hòa Đồng Nai 310 năm hình thành và phát triển.

- Tổ chức, hỗ trợ cho 33 lượt doanh nghiệp tham gia 05 hội chợ tại tại TP HCM, Tp Hà Nội, thị xã Tân An, tỉnh Long an, Bình Thuận và tỉnh Hà Tĩnh. Dự kiến trong những tháng cuối năm sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia 02 hội chợ tại TP HCM: Hội chợ triển lãm Vietbuild vào tháng 9/2008 và hội chợ Đồ gỗ TP HCM (hochiminh City Expo 2008) vào tháng 10/2008; phối hợp các Sở ngành tổ chức, tham gia hội chợ Đầu tư Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, ngoài ra tiếp tục mời gọi doanh nghiệp tham gia một số hội chợ khác tại các tỉnh khi có phát sinh.

- Hoàn thành xong cơ bản chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài năm 2008 do UBND tỉnh phê duyệt về tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Đồng Nai tham gia Hội chợ Quốc tế về đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ 2008 vào tháng 8/2008 tại CHLB Đức và chương trình khảo sát thị trường tìm cơ hội kinh doanh tại TP Chicago (tiểu bang ILLINOIS) và thành phố Lasvegas (tiểu bang California) Hoa Kỳ. Hiện đang tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 02 chương trình trên.

-  Phổ biến công khai Chương trình xúc tiến thương mại năm 2008 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 trên Website của ngành và các phương tiện thông tin, giúp tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình. Phối hợp các ngành trình UBND tỉnh phê duyệt xong kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Tỉnh giai đoạn 2007-2010 và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (Gis) về thương mại. Trong những tháng cuối năm tiếp tục triển khai đấu thầu dự án GIS; làm việc Sở Tài chính về phê duyệt dự toán kinh phí kế hoạch phát triển thương mại điện tử, đồng thời triển khai các bước tiếp theo.
- Tổ chức 03 lớp huấn luyện: “Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu” khoá III/2007 chuyển qua, gồm 212 học viên; “Nghiệp vụ kinh doanh khí đốt hóa lỏng” khóa I/08 gồm 52 học viên và lớp “Trang bị kiến thức Quản lý chợ” cho 116 cán bộ Ban quản lý, Ban điều hành các chợ và các công ty kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh. Trong những tháng còn lại dự kiến tổ chức 02 lớp : Kỹ năng đàm phán & thiết lập hợp đồng ngoại thương; lớp thương mại điện tử.

- Tổ chức 01 hội thảo giới thiệu về thị trường Hungary những điều cần biết. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức 02 hội thảo trong chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt: Hội thảo Quảng bá cho thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong chương trình hội chợ triển lãm Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức vào tháng 8/2008 tại TP Biên Hòa và 01 hội thảo giới thiệu doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử.

- Tổ chức đoàn các doanh nghiệp Đồng Nai khảo sát Sàn giao dịch Cà Phê tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 13/3/2008 để chuẩn bị nghiên cứu xây dựng, phát triển Sàn giao dịch nông sản tại Đồng Nai; đã hoàn thành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh để triển khai các bước tiếp theo. Trong những tháng cuối năm, dự kiến tiến hành chương trình khảo sát thị trường tại một số tỉnh trong nước để xem xét việc phát triển mô hình nhường quyền thương mại và hình thành chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Đồng Nai.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2008, là năm kinh tế đất nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ, đồng USD giảm giá, giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng mạnh, thiên tai, dịch bệnh xảy ra đã tác động bất lợi, làm xuất hiện những khó khăn và biểu hiện xấu trong nền kinh tế. Trước tình hình đó Chính phủ, các bộ, ngành có nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát tăng giá, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất phát triển, hỗ trợ đời sống nhân dân… nhưng đến nay lạm phát vẫn còn cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đời sống của bộ phận công nhân vẫn còn khó khăn... ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành trong năm 2008.
Tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tình hình hoạt động của ngành Công Thương vẫn đạt được kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2008 vẫn duy trì tốc độ tăng 21,3% so với năm 2007, bằng 97,7% kế hoạch năm. So với chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ giảm 1,6% (chỉ tiêu kế hoạch 2008 là 23%). Về lĩnh vực thương mại, tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch tăng 28%) nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng năm 2008 ước đạt 27% so năm 2007.
Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã được tăng cường và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển ngành công thương. Trên cơ sở sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành Công Thương đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai các quy hoạch chuyên ngành; các chương trình, đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp; nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phù hợp với những quy định của pháp luật của Nhà nước, trong quá trình hội nhập. Công tác khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn cũng đã từng bước ổn định và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án. Hình thành hệ thống các chương trình, dự án, đề xuất cơ chế chính sách để triển khai có hiện quả những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của ngành Công Thương Đồng Nai cũng còn tồn tại những khó khăn hạn chế sau: Các ngành công nghiệp trong đó những ngành chủ lực như dệt may, giày dép, sản xuất linh kiện điện - điện tử, viễn thông… vẫn còn mang nặng hình thức gia công, giá trị tăng thấp; năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm công nghiệp chưa cao; Các ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển mạnh... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực. Cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp phục vụ cho phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu.  Vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa giải quyết triệt để. Tình hình quy hoạch các cụm công nghiệp còn chậm. Nguồn nhân lực không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật cao, mà còn thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp do những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động tăng nhanh.
Phần II 

KẾ HOẠCH NĂM 2009
I. PHƯƠNG HƯỚNG

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2008 của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bối cảnh trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập, ngành Công Thương Đồng Nai năm 2009 tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao, thu hút nhanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh; chú trọng phát triển lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao và dịch vụ phục vụ các KCN, với những nội dung sau đây:

1. Ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, như ngành công nghiệp cơ khí, sản xuất máy móc thiết bị điện-điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới. 
2. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng, ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình độ công nghệ cao, chế biến tinh, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động gắn với phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
3. Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu tại chổ và tham gia xuất khẩu. Chú trọng kêu gọi và khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

4. Phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.

5. Tập trung và đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh để nâng cao hiệu quả xuất khẩu; xây dựng đề án phát triển các mặt hàng có kim ngạch hiện nay tuy chưa lớn nhưng đang có tốc tộ tăng trưởng cao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu đối với các mặt hàng truyền thống. 
6. Phát triển mạnh thương mại dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại; trong đó ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và các ngành dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, viễn thông, y tế); dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và các khu công nghiệp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Về công nghiệp (xem biểu số 5)
Giá trị SXCN năm 2009 phấn đấu đạt 92.347 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2008 (năm 2008 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21%). Trong đó:  

- Khu vực Trung ương phấn đấu đạt 9.648 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008; 
- Khu vực Địa phương phấn đấu đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008; 
- Khu cực Ngoài quốc doanh phấn đấu đạt 11.917 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2008; 
- Khu vực Đầu tư nước ngoài phấn đấu đấu đạt 67.670 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2008.
2. Về hoạt động thương mại
a) Tổng mức bán lẻ (xem biểu số 6)

 Phấn đấu tổng mức bán lẻ năm 2009 là 49.336 tỷ đồng, tăng 35% so thực hiện năm 2008, cụ thể: Thương nghiệp quốc doanh phấn đấu đạt 3.943 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008; Thương nghiệp Ngoài quốc doanh phấn đấu đạt 42.813 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2008; Doanh nghiệp có vốn ĐTNN phấn đấu đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2008.
b) Kim ngạch xuất nhập khẩu (xem biểu số 7)

Phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2009 đạt 19.057 triệu USD, tăng 27% so thực hiện năm 2008, trong đó:
+ Xuất khẩu: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt 8.630 triệu USD, tăng 26% so thực hiện năm 2008, trong đó: Doanh nghiệp Trung ương phấn đấu đạt 212 triệu USD, tăng 24% so với năm 2008; Doanh nghiệp Địa phương phấn đấu đạt 492 triệu USD, tăng 26% so với năm 2008; Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài phấn đấu đấu đạt 7.926 triệu USD, tăng 26% so với năm 2008.
+ Nhập khẩu: Phấn đấu kim ngạch nhập khẩu năm 2009 đạt 10.427 triệu USD, tăng 28% so thực hiện năm 2008, trong đó: Doanh nghiệp Trung ương phấn đấu đạt 108 triệu USD, tăng 22% so với năm 2008; Doanh nghiệp Địa phương phấn đấu đạt 209 triệu USD, tăng 20% so với năm 2008; Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài phấn đấu đấu đạt 10.111 triệu USD, tăng 28% so với năm 2008.
III. TRIỂN KHAI CÁC QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2009
III.1 Triển khai các quy hoạch

1. Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ

Tiếp tục triển khai quy hoạch ngành gốm, theo dõi, đôn đốc tình hình quy hoạch cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh (dự kiến hoàn thành trong năm 2008) và đôn đốc hình thành cụm CN gốm Vĩnh Cửu.

2. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ

- Triển khai quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể:  Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, các xem xét đến năm 2020; Tổ chức Hội trợ công nghiệp phụ trợ tại Đồng Nai  năm 2009.

- Hoàn thành việc xây dựng dự án “Cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” nhằm hình thành hệ thống thông tin cho các nhà đầu tư trên trang Website của Sở Công nghiệp. Xây dựng Danh mục dự án công nghiệp phụ trợ ưu tiên thu hút đầu tư để đưa vào chương trình xúc tiến đầu tư của Tỉnh hàng năm. Triển khai các chính sách khuyến khích và hỗ trợ đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ, thông qua các chương trình phát triển công nghiệp của Tỉnh (Chương trình sản phẩm chủ lực; sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; chương trình khuyến công...).
3. Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020
- Hoàn thành và triển khai Kế hoạch xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010: Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép; Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic.

- Hoàn thành việc lập Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xem xét đến năm 2020.

4. Quy hoạch  ngành công nghiệp cơ khí

Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020”, trong đó chú trọng khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất thiết bị toàn bộ cho công nghiệp cán thép và cán kéo dây đồng, thiết bị sản xuất xi măng, thiết bị sản xuất mía đường, thiết bị phục vụ xây dựng; sản xuất sản phẩm cơ khí thế hệ mới phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn…

- Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư cho các sản phẩm cơ khí theo danh mục đã xây dựng. Triển khai các nội dung về cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp. Triển khai các chính sách và hỗ trợ đối với SPCNCL ngành cơ khí
5. Quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015
- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã và Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng theo nội dung quy hoạch chi tiết phát triển điện lực cho các huyện, thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt

III.2 Kế hoạch triển khai các chương trình

1. Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực.
- Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin tham gia chương trình; Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp và tổ chức thẩm định việc đăng ký tham gia chương trình; Thực hiện hỗ trợ theo quy trình thủ tục đã xây dựng; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình năm 2009. Xây dựng Kế hoạch cho năm 2010.

2. Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn tỉnh nội dung Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trên trang website của Sở Công Thương.

- Trên cơ sở chương trình phát triển sản phẩm chủ lực được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với phòng kế hoạch Sở Công Thương và Sở Thông tin và Truyền thông lòng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất dây cáp điện các loại và máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...). Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

3. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn

- Phát triển mạng lưới cơ khí bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị nông nghiệp, tăng cường các dịch vụ hậu mãi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình bán máy trả chậm cho bà con nông dân theo đề án phát triển mạng lưới cơ khí trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan: Sở Khoa học - Công nghệ, Công ty chế tạo máy nông nghiệp (Vikyno, Vinappro ...), Phòng Kinh tế, Hội Nông dân các huyện nắm bắt nhu cầu tiêu thụ máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất trên địa bàn, tăng cường các dịch vụ hậu mãi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình bán máy trả chậm cho bà con nông dân.

- Phốp hợp với Sở NN&PTNT, các huyện, thị xã Long Khánh tìm hiểu, thu thập thông tin, số liệu về đặc điểm địa hình thổ nhưỡng của các vùng miền thích ứng với từng chủng loại máy, thiết bị nông nghiệp, từ đó góp ý kiến để các cơ sở sản xuất máy nông nghiệp sản xuất ra các chủng loại máy và trang thiết bị nông nghiệp phù hợp.
4. Chương trình điện nông thôn

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thị xã Long Khánh tập trung đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn của kế hoạch năm 2005 trở về trước và kế hoạch 2008 theo nội dung văn bản số: 1399/UBND-CNN ngày 01/03/2007 của UBND Tỉnh và theo tinh thần Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/09/2006 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc đầu tư lưới điện hạ thế cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tiếp tục tổng hợp danh mục đề nghị UBND tỉnh và ngành điện hỗ trợ vốn đầu tư lưới điện hạ thế năm 2009.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư lưới điện trung thế nông thôn năm 2009 trình UBND tỉnh phê duyệt.
5. Chương trình phát triển thương mại- dịch vụ
Củng cố lại Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển Dịch vụ, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các KCN. Tập trung chỉ đạo phát triển các lọai hình dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ nhà ở, bữa ăn giữa ca, xe đưa rước công nhân …tạo sự chuyển biến mạnh trong phát triển dịch vụ trên địa bàn theo hướng văn minh hiện đại.
IV. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2009

1. Sở Công Thương.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009: 3.010 triệu đồng. (Chi tiết theo bảng phụ lục kèm theo)
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009: (Kèm theo bảng tổng hợp các dự án, đề án)
2. Trung tâm khuyến công

Kế hoạch năm 2009 (địa phương): 6.550 triệu đồng. (Chi tiết theo tờ trình số 97/TTr-TTKC ngày 10/7/2008)
3. Trung tâm Xúc tiến thương mại
Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009: 3.632 triệu đồng. (Chi tiết theo bảng phụ lục kèm theo)
4. Chi Cục quản lý thị trường
- Số vụ kiểm tra 2009: 1.600 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách 2009: 3.400.000.000 đồng

- Dự toán chi ngân sách năm 2009: 7.020.000.000 đồng.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2009

1. Công tác kế hoạch

- Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; Quy hoạch các ngành công nghiệp chế biến NSTP, hoá chất và dệt may - giày dép; Quy hoạch phát triển công nghiệp các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực; chương trình phát triển dịch vụ..
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu về quản lý nhà nước trên địa bàn đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển công thương; theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Công tác quản lý thương mại

- Lập kế họach phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009, theo dõi diễn biến giá cả thị trường; báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết cho Bộ, Tỉnh ủy, UBND. Theo dõi tình hình thực hiện Quy hoạch Phát triển mạng lưới chợ, việc đầu tư, xây dựng, di dời, giải tỏa chợ và hoạt động quản lý khai thác kinh doanh chợ kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Rà soát kết quả, tình hình cấp Giấy CN đủ ĐKKD để có biện pháp tác động phù hợp; nắm tình hình thực hiện theo ủy quyền tại các huyện, thị, thành để có hướng dẫn, nhắc nhở hoặc điều chỉnh. Thu thập thông tin tư liệu về thị trường nước ngoài đưa lên website.  

3. Công tác  quản lý công nghiệp
- Triển khai thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt - may, da - giày và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch theo định kỳ và báo cáo kết quả kiểm tra quy hoạch cho UBND tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai trong năm 2009 và báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh.

- Hoàn chỉnh Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi Chính phủ ban hành Quy định về quản lý cụm, điểm công nghiệp trên cả nước. Tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về cụm, điểm công nghiệp sau khi Quy chế quản lý cụm, điểm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt. 
- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách và các quy định về phát triển công nghệp - tiểu thủ công nghiệp của Chính phủ và của UBND tỉnh; Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách và các quy định về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

4. Công tác pháp chế

- Trong năm 2009, Tổng số cuộc thanh tra dự kiến: 50 cuộc. Ngoài ra, sẽ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng về công tác phòng chống tham nhũng. Công khai minh bạch quy chế khoán kinh phí, tiết kiệm chi tiêu tài chính từ nguồn ngân sách. Tiếp tục tổ chức và duy trì đều đặn lịch tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân Sở Công Thương.

5. Công tác Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn môi trường
- Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN cho các đơn vị. Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tỉnh các dự án trong ngành công nghiệp. Kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đề tài xác định bán kính nguy hiểm khi nổ mìn tại các mỏ đá trên địa bàn Tỉnh.  Kiểm tra hồ sơ và thực địa để cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN.. Thẩm định thiết kế cơ sở theo phân cấp. Tổ chức lớp tập huấn VLNCN năm 2009 cho cán bộ, công nhân viên làm các công việc liên quan đến VLNCN.
- Thẩm định phê duyệt các kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố về an toàn hoá chất. Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị trong khai thác, chế biến khoáng sản theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, kiểm tra tình hình sử dụng máy, thiết bị hoá chất theo quy định. Báo cáo tổng hợp và đề xuất kiến nghị. Hoàn thành việc thực hiện chương trình Semla. Tổng hợp báo cáo về công tác quản lý hoá chất theo quy định tại Thông tư 12/2006/TT-BCN. Kiểm tra tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực VLNCN theo quy định tại Quyết định số 2294/2005/QĐ-UBND ngày 28/6/2005 của UBND tỉnh. Cập nhật dữ liệu an toàn hoá chất. Tổ chức tập huấn an toàn công nghiệp cho các doanh nghiệp sử dụng máy thiết bị áp lực, nồi hơi, thiết bị nâng. 
6. Công tác tổ chức

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm theo yêu cầu, nhiệm vụ của Sở; bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch đào tạo.

- Triển khai công tác đào tạo theo chiêu sinh của tỉnh. Xét nâng lương năm 2009 và trước thời hạn. Triển khai công tác thi đua-khen thưởng và đánh giá xếp loại công chức năm 20009. Tiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định.

7. Công tác quản lý nhà nước về điện năng
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện năm 2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về định hướng phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Phối hợp với Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2009.

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010 có xét đến năm 2015. Xây dựng đề cương hiệu chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015 có xét đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2009 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tổ chức kiểm tra trong năm 2009.

- Kiểm tra giấy phép hoạt động điện lực của các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến các đường dây cao thế đi qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt.

8.  Công tác khuyến công

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ ngành gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, chế biến nấm và nông sản. Hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động nghề gỗ mỹ nghệ. Hỗ trợ quy hoạch chi tiết 01 cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm làng nghề đúc gang giai đoạn 1 năm 2009. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề. Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Đào tạo nghề gốm, gỗ mỹ nghệ, chế tác đá, mây tre đan, cơ khí,... Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. 

- Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống (theo nội dung đề án đã được phê duyệt).  Đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường, khoa học công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại,…nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác khuyến công toàn Tỉnh trên cơ sở trang Website, các tạp chí thông tin công nghiệp, bản tin khuyến công, nhất là việc nâng cao chất lượng chương trình khuyến công trên Đài truyền hình Đồng Nai.
9. Công tác quản lý thị trường

- Có kế hoạch đầu tư, nhân mối, nắm tình hình kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm chú ý các mặt hàng pháo, hóa chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy, vải, thuốc lá ngoại nhập lậu, gạch ốp lát, các mặt hàng nhập khẩu quy định phải dán tem. Tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực chống SXKD hàng giả, vi phạm sở hữu Công nghiệp, hàng kém chất lượng, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa đối với các nhóm, mặt hàng như: hàng tiêu dùng, mực in, phụ tùng xe máy, vật tư nông nghiệp…

- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm chú trọng đến việc kiểm tra trên tuyến vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định. Phối hợp cơ quan chuyên môn, Ban quản lý các chợ kiểm tra các mặt hàng lương thực thực phẩm sử dụng chất phụ gia cấm sử dụng trong thực phẩm (chất hàn the, phẩm màu…)

- Kiểm tra về thủ tục đăng ký kinh doanh, nội dung kinh doanh của các thành phần kinh tế kinh doanh trên thị trường. Rà soát sổ bộ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Công tác kiểm tra đăng ký ký kinh doanh tập trung vào các Doanh nghiệp hoạt động không đúng địa chỉ đăng ký, nội dung kinh doanh, các hoạt động khuyến mãi. Công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết và thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh chú ý đến các mặt hàng: xăng dầu, gas, xi măng, sắt thép, mặt hàng vật tư nông nghiệp, thuốc tân dược. Thực hiện công tác kiểm tra Doanh nghiệp theo kế hoạch phê duyệt.

- Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra các dịch vụ văn hóa, băng hình, trò chơi điện tử, Internet....Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 TW, Ban chỉ đạo 127/ĐP Tỉnh và các BCĐ 127 tại các huyện, thị xã, TP.Biên Hòa chỉ đạo các Tổ kiểm tra liên ngành 127Tỉnh và ở địa phương triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. (Chú ý không kiểm tra tràn lan, chỉ kiểm tra những nơi cất giấu hàng hóa vi phạm và các đường dây buôu lậu, hàng giả lớn). Xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo nhóm, mặt hàng. Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho CBCC toàn Chi cục. Triển khai văn phòng điện tử toàn Chi cục. Tạo điều học tin học, ngoại ngữ cho CBCC toàn Chi cục.

10. Công tác xúc tiến thương mại

- Tiếp tục hỗ trợ các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng công nghiệp chủ lực, mặt hàng thuộc danh mục hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh; phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung tổ chức một số hội chợ triển lãm quy mô lớn tại TP Biên Hòa. Phát triển thị trường sản phẩm rau an toàn của một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phát triển thị trường CHLB Đức và Hoa Kỳ, nghiên cứu gia tăng xúc tiến các sản phẩm khác, ngoài sản phẩm truyền thống, đặc trưng của tỉnh. Tập trung vào việc hỗ trợ các mặt hàng, sản phẩm truyền thống, đặc trưng của tỉnh như gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, sản phẩm tiểu thủ công mây tre lá; các mặt hàng công nghiệp chủ lực của Tỉnh tham gia 05 cuộc hội chợ triển lãm tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng tàu, An Giang ... 

- Phối hợp Sở Thương mại TP HCM tổ chức khảo sát một số cơ sở làng nghề gốm, gỗ thủ công mỹ nghệ truyền thống; hệ thống rau an toàn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng đặc sản, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và đưa sản phẩm tiếp cận hệ thống chợ, siêu thị tại TP HCM.

- Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (Gis) về thương mại, khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng việc sử dụng website. Cập nhật thường xuyên thông tin các doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến, giao dịch với đối tác về các lĩnh vực liên quan. Đào tạo một số kỹ năng cơ bản nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức một số cuộc hội thảo về định hướng phát triển thị trường.

- Tiếp tục mời gọi đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại địa bàn các huyện, thị xã; quảng bá mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo quy hoạch. Đôn đốc UBND TP Biên Hòa thỏa thuận giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Trung tâm hội chợ triển lãm - Showroom của Tỉnh tại phường Thống Nhất TP Biên Hòa. Mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào dự án (GIS) thương mại. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch 2009, ngành Công Thương Đồng Nai cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác triển khai thực hiện quy hoạch công nghiệp, thương mại Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015; các quy hoạch phát triển chuyên ngành...đảm bảo phát triển đúng định hướng. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản l‎ý nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản l‎ý như Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Ban quản l‎ý các KCN, Thống kê, Phòng kinh tế các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa... theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ về đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; hỗ trợ về thiết kế sản phẩm, lựa chọn và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu công nghiệp...

3. Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương triển khai các giải pháp của Chương trình phát triển dịch vụ; chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010, kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm của địa phương sang thị trường Trung quốc giai đoạn 2007-2015 nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, đạt kế hoạch xuất khẩu năm 2009 và những năm tiếp theo. Triển khai Chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 đến các doanh nghiệp các Chương trình hỗ trợ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của Chính phủ. 
4. Đẩy mạnh công tác khuyến công  tại các khu tái định cư, địa bàn nông nghiệo nông thôn; Các hoạt động phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sơ chế biến nông sản, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công đã phê duyệt... nhằm phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn. Đồng thời củng cố và phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng hệ thống giải pháp hỗ trợ về vốn chuẩn bị đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp thị, phát triển thị trường...
5. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra việc tuân theo pháp luật về thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp để doanh nghiệp công khai niêm yết giá; kiểm soát, chống đầu cơ tích trữ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời những trường hợp đầu cơ trục lợi, buôn lậu, lợi dụng tình hình để tăng giá, kiếm lời; bảo đảm lưu thông hàng hoá ổn định, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc vận động, tổ chức các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu và đáp ứng đủ hàng hóa, góp phần ổn định thị trường, giá cả.
V. KIẾN NGHỊ

V.1 Trung ương
1. Nghiên cứu sớm sửa đổi nghị định 129/2005 và nghị định 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2008 về xử phạt VPCH trong lĩnh vực đo lường , chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo hướng tăng mức tiển phạt đối với hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu, nếu tái phạm có thể rút giấy phép, trường hợp vi phạm nghiệm trọng chuyển sang cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Bộ Tài chính và Bộ Công thương sớm hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ đầu tư lưới điện nông thôn theo điều 61 của Luật Điện lực.
3. Kiến nghị Bộ Công thương:

- Ban hành bổ sung thêm một số cơ chế chính sách để hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển; hướng dẫn thực hiện các thủ tục, điều kiện, cũng như mức chi hỗ trợ cho từng dự án theo 7 nội dung hoạt động khuyến công, quy định rõ chi phí thẩm định và quản lý đề án khuyến công đối với cơ sở. 
- Xây dựng chương trình đào tạo phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nông thôn như: đào tạo cán bộ khuyến công, khởi sự doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, các chương trình mang tính đặc thù công nghiệp nông thôn. 
- Cung cấp, giới thiệu và tuyên truyền về một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có khả năng phát triển trong tương lai để các địa phương lựa chọn và phát triển ở địa phương mình.

V.2 UBND tỉnh Đồng Nai

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp, tạo điều kiện mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển.
- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư qui hoạch các cụm, điểm công nghiệp phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn.

- UBND các huyện, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, nhất là cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp
- Kiến nghị uBND tỉnh Trang bị cho lực lượng QLTT các phương tiện, công cụ như: bộ bình lường chuẩn và máy test kiểm tra nhanh chỉ số Octan xăng./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đồng Nai; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT – KH.
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Sở Công Thương Đồng Nai

Biểu số 1: Kết quả sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế nước năm 2008

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2008
	Ước thực hiện năm 2008
	Thực hiện năm 2007
	Tỷ lệ tăng (%)

	
	
	
	
	So với KH 2008
	So với năm 2007

	Tổng cộng:
	78.152
	76.320
	62.919
	97,7
	121,3

	Khu vực NN trung ương
	8.943
	8.614
	7.737
	96,3
	111,3

	Khu vực NN địa phương
	3.371
	2.964
	2.891
	87,9
	102,5

	Khu vực NQD
	9.800
	9.849
	8.028
	100,5
	122,7

	Khu vực ĐTNN
	56.038
	54.893
	44.264
	98,0
	124,0


Biểu số 2: Kết quả sản xuất công nghiệp theo các ngành công nghiệp ước năm 2008

	Stt
	Nhóm ngành công nghiệp
	Năm 2007
	Ước TH năm 2008
	So sánh 
2008/2007

	
	
	Giá trị

(Tỷ đồng)
	Cơ cấu

(%)
	Giá trị

(Tỷ đồng)
	Cơ cấu (%)
	

	
	Toàn ngành công nghiệp
	62.919
	100
	76.320
	100
	121,3

	1
	CN Khai khoáng và VLXD
	3.741,8
	5,95
	4.367,0
	5,7
	116,7

	2
	CN chế biến NSTP
	14.337,1
	22,79
	18.212,9
	23,9
	127,0

	3
	CN dệt, may, giày dép
	12.743,3
	20,25
	15.073,1
	19,7
	118,3

	4
	CN chế biến gỗ, tre
	4.399,9
	6,99
	5.391,3
	7,1
	122,5

	5
	CN SX Giấy và SP từ giấy
	1.834,0
	2,91
	2.182,9
	2,9
	119,0

	6
	CN Hóa chất và Cao su
	7.612,6
	12,10
	9.445,9
	12,4
	124,1

	7
	CN cơ khí
	8.648,8
	13,75
	10.576,5
	13,9
	122,3

	8
	CN Điện – điện tử
	8.461,8
	13,45
	9.885,6
	13,0
	116,8

	9
	CN điện nước
	1.139,6
	1,81
	1.184,6
	1,6
	104,0


Sở Công Thương Đồng Nai

Biểu số 3: Tổng mức bán lẻ ước năm 2008

                                                                                                               Đvt: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	KH năm 2008
	Thực hiện năm 2007
	Ước TH  2008
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Ước 2008 so với KH
	Ước 2008 so với cùng kỳ

	   Tổng mức bán lẻ
	33.818
	27.049
	36.545
	108,1
	135,1

	 Thương nghiệp QD
	2.705
	2.540
	3.180
	117,6
	125,2

	Thương nghiệp NQD
	29.084
	22.757
	31.250
	107,4
	137,3

	 DN có vốn ĐTNN
	2.029
	1.752
	2.115
	104,2
	120,7


Biểu số 4: Kim ngạch xuất nhập khẩu ước năm 2008                             

                                                                                                                Đvt: triệu USD

	TT
	Chỉ tiêu
	KH
 năm 2008
	Thực hiện Năm 2007
	Ước
 Thực hiện năm 2008
	So sánh %

	
	
	
	
	
	2008
 so với KH
	2008 so với cùng kỳ

	
	
	
	
	
	
	

	
	Kim ngạch XNK
	15.214,74
	11.804,58
	14.995,40
	98,6
	127,0

	A
	Xuất khẩu:
	7.010,00
	5.474,85
	6.849,00
	97,7
	125,1

	
	DN trung ương
	176,00
	138,22
	170,95
	97,1
	123,7

	
	DN địa phương
	400,00
	313,46
	390,55
	97,6
	124,6

	
	DN ĐTNN
	6.434,00
	5.023,17
	6.287,50
	97,7
	125,2

	B.
	Nhập khầu:
	8.204,74
	6.329,73
	8.146,40
	99,3
	128,7

	
	DN trung ương
	86,14
	73,32
	88,40
	102,6
	120,6

	
	DN địa phương
	170,40
	142,19
	173,85
	102,0
	122,3

	
	DN ĐTNN
	7.948,20
	6.114,22
	7.884,15
	99,2
	128,9


Sở Công Thương Đồng Nai

Biểu số 5: Kế hoạch công nghiệp năm 2009

                                                                                                       Đvt: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2008
	So với năm 2007 (%)
	Kế hoạch năm 2009
	So với  năm 2008 (%)

	Tổng cộng:
	76.320
	121
	92.347
	121

	Khu vực trung ương
	8.614
	111
	9.648
	112

	Khu vực địa phương
	2.964
	102
	3.113
	105

	Khu vực Ngoài quốc doanh
	9.849
	123
	11.917
	121

	Khu vực ĐTNN
	54.893
	124
	67.670
	123


Biểu số 6: Kế hoạch tổng mức bán lẻ năm 2009

                                                                                                               Đvt: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Ước TH  2008
	So với năm 2007(%)
	Ước 2009
	So với năm 2008(%)

	
	
	
	
	

	   Tổng mức bán lẻ
	36.545
	135,1
	49.336
	135

	- Thương nghiệp QD
	3.180
	125,2
	3.943
	124

	- Thương nghiệp NQD
	31.250
	137,3
	42.813
	137

	- DN có vốn ĐTNN
	2.115
	120,7
	2.580
	122


Biểu số7: Kế hoạch kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2009

                                                                                                             Đvt: triệu USD

	Tt
	Chỉ tiêu
	Ước
 Thực hiện năm 2008
	So với năm 2007(%)
	KH  năm 2009
	So với
 năm 2008(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 Kim ngạch XNK 
	14.995
	127
	19.057
	127

	A
	 Xuất khẩu
	6.849
	125
	8.630
	126

	 1
	 DN trung ương 
	171
	124
	212
	124

	 2
	 DN địa phương 
	391
	125
	492
	126

	3 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	6.288
	125
	7.926
	126

	B
	 Nhập khẩu
	8.146
	129
	10.427
	128

	 1
	 DN trung ương 
	88
	121
	108
	122

	 2
	 DN địa phương 
	174
	122
	209
	120

	 3
	 DN đầu tư nước ngoài 
	7.884
	129
	10.111
	128
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